
Điểm 

thi
Kỳ thi

Năm 

thi

1 019305008776 Phạm Minh Phương 17/06/2005 Hà Nội

THPT Chuyên 

Ngoại ngữ-

ĐHQGHN

2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt

Hệ 

không 

chuyên

93
Kỳ thi ĐGNL 

của ĐHQGHN
2023

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Ngành Luật kinh doanh (7380110)

Hệ 

chuyên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ CỦA ĐHQGHN VÀ ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Mã phương thức: 303; Mã tổ hợp: L33)

Sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Danh sách gồm 01 thí sinh./.

Thành tích

STT Số CCCD Họ và tên Ngày sinh
Nơi 

sinh
Nơi học THPT

Năm 

TN

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

I

1 030305004498 Bùi Thị Vân Anh Nữ 25/12/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.8

2 025305002449 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/08/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.1

3 034305001056 Hoàng Thị Ngọc Hà Nữ 01/02/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.5

4 035305000804 Nguyễn Thị Hoàn Nữ 10/10/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.7

5 033305006793 Nguyễn Hiền Linh Nữ 23/08/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.97

6 035205002483 Phùng Ngọc Minh Nam 28/05/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2021 9.07

7 051205002635 Bạch Ngọc Quốc Việt Nam 09/01/2005
Quảng 

Ngãi
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.13

8 027305007209 Nguyễn Hà Anh Nữ 05/07/2005 Bắc Ninh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.83

9 001305017122 Phạm Trâm Anh Nữ 11/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.9

10 036305014682 Trần Thị Mai Anh Nữ 29/12/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.63

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Mã phương thức: 303; Mã tổ hợp: L33)

Giải chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Ngành Luật (7380101)



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

11 038305017142 Lê Nguyệt Ánh Nữ 16/10/2005
Thanh 

Hoá
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.73

12 001305051401 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 28/05/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.97

13 034305006850 Vũ Thị Tú Châu Nữ 16/07/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.6

14 001305011853 Bùi Phương Chinh Nữ 02/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 9.63

15 026305001392 Nguyễn Thị Diện Nữ 05/09/2005 Vĩnh Phúc Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.8

16 022305003667 Châu Thị Hương Dung Nữ 07/02/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 8.73

17 040205005817 Cao Trọng Dũng Nam 21/09/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.7

18 001205058002 Lê Trung Dũng Nam 02/10/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.1

19 031305005553 Nguyễn Thùy Dương Nữ 15/07/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.83

20 001205047741 Nguyễn Đức Đạt Nam 28/05/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.5

21 022305004886 Hoàng Ngọc Điệp Nữ 15/02/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Toán học 2022 8.63

22 031305004564 Phạm Hương Giang Nữ 18/01/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.07

23 034305001140 Tô Thị Nguyệt Hà Nữ 28/01/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.07

24 008305005721 Nguyễn Minh Hằng Nữ 21/11/2005
Tuyên 

Quang
Dao 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.97

25 011305000779 Đinh Thúy Hiền Nữ 01/06/2005 Điện Biên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.83



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

26 001205014989 Lê Trung Hiếu Nam 07/07/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.2

27 031305004548 Đào Phương Hoa Nữ 03/08/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.63

28 025305005308 Hạ Lê Vân Khánh Nữ 05/09/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.63

29 019305000372 Đỗ Vũ Bảo Lam Nữ 21/04/2005
Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2021 8.6

30 040305000421 Lê Khánh Linh Nữ 14/12/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 9.27

31 001305000758 Lê Ngọc Khánh Linh Nữ 25/01/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.07

32 042305001949 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 17/06/2005 Hà Tĩnh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.07

33 038305003190 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/05/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.53

34 035305002579 Vũ Cẩm Ly Nữ 03/08/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.7

35 030305007405 Trần Phương Mai Nữ 22/12/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.77

36 027205002582
Phạm Nguyễn Thành 

Nam
Nam 25/11/2005 Bắc Ninh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.87

37 042305002772 Hồ Thị Thùy Nhân Nữ 01/04/2005 Hà Tĩnh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.17

38 075305000413 Phạm Xuân Nhi Nữ 06/09/2005 Đồng Nai Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.63

39 011205005138 Cao Xuân Phúc Nam 24/01/2005 Điện Biên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 9.03

40 031305010650
Nguyễn Thị Mai 

Phương
Nữ 30/05/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.6



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

41 049205015818 Thái Anh Tấn Nam 01/01/2005 Đà Nẵng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.87

42 031205005381 Nguyễn Trung Thành Nam 11/11/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.6

43 036305013357 Trần Phương Thảo Nữ 26/02/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 8.77

44 040305001789 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 02/06/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.07

45 001305007548 Nguyễn Hà Thu Nữ 17/02/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.9

46 040305000808 Cao Minh Thư Nữ 30/06/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.87

47 026305002011 Nguyễn Minh Trang Nữ 12/12/2005 Vĩnh Phúc Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.83

48 031305015712 Vũ Hà Vi Nữ 30/09/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.8

49 036305002019 Đình Thị Hà Vy Nữ 24/11/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.53

50 031305001153 Lê Thị Yến Nữ 02/01/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.53

51 031205006952 Bùi Hoàng Anh Nam 22/10/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.8

52 033305007787 Bùi Thị Quỳnh Chi Nữ 09/09/2005 Hưng Yên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.77

53 030305009629 Nguyễn Thị Huệ Nữ 05/02/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.67

54 024305013124 Đàm Phương Huyền Nữ 22/08/2005 Bắc Giang Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.93

55 001305052020 Phan Phương Khanh Nữ 13/12/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.63



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 
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đạt 
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56 037305000443 Bùi Ngọc Linh Nữ 29/10/2005 Ninh Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.57

57 033305000177 Nguyễn Yến Linh Nữ 25/02/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.67

58 033305000676 Trần Thị Khánh Linh Nữ 25/12/2005 Hưng Yên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.73

59 044305000888 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 02/06/2005
Quảng 

Bình
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.73

60 033305002764 Bùi Khánh Ly Nữ 16/12/2005 Hưng Yên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2023 8.63

61 052305015922 Trần Ly Ly Nữ 10/03/2005 Bình Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.8

62 001305044411 Phạm Bình Minh Nữ 13/08/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.73

63 031305004609 Trần Ngọc Minh Nữ 17/08/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 9

64 031305005644 Vũ Thị Hồng Minh Nữ 08/08/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.67

65 038305002578 Lê Thị Kim Ngân Nữ 19/03/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2023 8.97

66 030305009346 Vũ Thị Kim Ngân Nữ 16/09/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.67

67 001305044729 Nguyễn Hà Minh Ngọc Nữ 22/06/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.6

68 052305000171 Từ Ngọc Tú Nhi Nữ 04/06/2005 Hà Nội Tày 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.83

69 030305000531 Trần Vũ Mai Nhung Nữ 01/08/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.77

70 031305001529
Trịnh Bình Phương 

Thảo
Nữ 07/07/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.77



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

71 040305008172 Đào Phạm Thùy Trang Nữ 14/04/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9.1

72 022305000964 Phạm Vũ Quỳnh Trang Nữ 01/08/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 8.7

73 036305001182 Phạm Thị Tường Vi Nữ 26/03/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.5

74 001205023178 Cung Thành Vinh Nam 05/10/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 8.77

75 037305005641 Nguyễn Như Ý Nữ 15/05/2005 Ninh Binh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.53

II

1 040205009934 Nguyễn Tuấn Anh Nam 14/02/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.7

2 031305002298
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
Nữ 19/10/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.23

3 001205017345
Nguyễn Trần Quang 

Huy
Nam 26/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.43

4 040305000894
Nguyễn Nữ Phương 

Thảo
Nữ 23/10/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 9.17

5 026305003694
Nguyễn Trần Phương 

Trang
Nữ 02/02/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 9.03

6 024305007888 Hoàng Hà Châu Nữ 01/11/2005 Bắc Giang Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.57

7 027205000049 Trương Đức Lương Nam 08/05/2005 Bắc Ninh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.7

8 034305005483 Đặng Bình Minh Nữ 23/06/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.8

9 077205000505 Nguyễn Hải Minh Nam 24/02/2005 TP. HCM Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 9

Ngành Luật chất lượng cao (7380101CLC)



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

10 030305005184 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/01/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.7

11 001305002376 Hoàng Thanh Thảo Nữ 19/04/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 9.17

12 019092000546 Phạm Tố Uyên Nữ 07/11/2005
Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.53

III

1 034305002500 Lê Thị Hồng Nữ 12/03/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.5

2 038305012270 Khương Thị Hà Linh Nữ 18/01/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 8.8

3 001205040523 Bùi Vũ Gia Long Nam 16/09/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.6

4 035305005389 Trần Thị Hải Ninh Nữ 24/06/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.53

5 031305001977 Cao Thị Huyền Trang Nữ 14/06/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9.13

6 042205008487
Nguyễn Trần Thành 

An
Nam 16/09/2005 Hà Tĩnh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2023 9.23

7 025305009548 Đặng Thị Thanh Bình Nữ 28/08/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.77

8 031305012365
Hoàng Thị Thùy 

Dương
Nữ 07/01/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.77

9 022305011658 Phạm Hương Giang Nữ 04/02/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.03

10 031305000521 Nguyễn Thị Hà Nữ 26/03/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.57

11 035305005879 Vũ Thị Hoa Nữ 05/03/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.8

Ngành Luật kinh doanh (7380110)



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

12 025305011715 Phạm Khánh Hòa Nữ 27/02/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 8.73

13 031305007388 Hồ Tô Hoài Nữ 29/11/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.07

14 035305006936 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 17/03/2005 Hà Nam Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.6

15 022305004509 Vũ Thị Thu Hường Nữ 24/02/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.67

16 019305007463 Trần Nhật Linh Nữ 24/01/2005
Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.2

17 019305001011 Nguyễn Như Ngọc Nữ 25/09/2005
Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.8

18 001305022284 Nguyễn Hạnh Nhi Nữ 31/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9.47

19 070205000063 Nguyễn Việt Quang Nam 26/02/2005
Bình 

Phước
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.7

20 037305000917 Bùi Diệu Thảo Nữ 13/10/2005 Ninh Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.83

21 001305039258 Nguyễn Thanh Thư Nữ 05/10/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 9.27

22 034305010397 Đỗ Quỳnh Trang Nữ 14/07/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.93

23 037305003402 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 01/02/2005 Ninh Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Hóa học 2023 8.5

24 022305000689 Đỗ Ngọc Khánh Trân Nữ 16/08/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 8.53

25 026305003649
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
Nữ 05/12/2005 Vĩnh Phúc Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.83

26 026305003636 Kim Thị Hậu Nữ 21/02/2005 Vĩnh Phúc Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.8



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

27 001205011921 Nguyễn Quốc Liêm Nam 13/02/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Vật lý 2022 9.37

28 031305001418 Phạm Vũ Thuỳ Linh Nữ 07/08/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9

29 036305007714 Nguyễn Nguyệt Mỹ Nữ 08/06/2005 Nam Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.27

30 022305011626
Phạm Hoàng Yến 

Ngọc
Nữ 28/10/2005

Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.97

31 040305001658 Trần Thu Uyên Nữ 07/08/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 9.03

IV

1 042305003405 Lê Hà Giang Nữ 15/09/2005 Hà Tĩnh Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhất
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.2

2 037305002911 Đào Xuân Anh Nữ 31/12/2005 Ninh Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.5

3 001305001853 Phạm Ngọc Ánh Nữ 03/06/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.7

4 035305001786 Nguyễn Thùy Dương Nữ 26/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2021 8.73

5 044305000007 Trần Nhật Giang Nữ 03/04/2005
Quảng 

Bình
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.77

6 034305009356 Lại Thị Khánh Hà Nữ 14/02/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9.2

7 052305001935 Man Thảo Hân Nữ 03/05/2005 Bình Định Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải Nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.23

8 019305001044 Đào Thị Hồng Hạnh Nữ 09/10/2005
Thái 

Nguyên
Tày 2023 Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.5

9 025305009132 Hà Kim Huệ Nữ 14/09/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 8.83

Ngành Luật thương mại quốc tế (7380109)



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

10 031305002315
Nguyễn Phương Tuệ 

Minh
Nữ 01/08/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.13

11 001305003837 Nguyễn Thảo Ngọc Nữ 12/08/2005 Hòa Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 9.03

12 038305007412 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/03/2005
Thanh 

Hoá
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.7

13 040305012841 Đào Thị Thảo Nguyên Nữ 12/11/2005 Nghệ An Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 8.8

14 038305006575 Đỗ Thu Phương Nữ 11/10/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 8.6

15 019305003124
Nguyễn Quỳnh 

Phương
Nữ 25/11/2005

Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2023 9.03

16 038205009522 Nguyễn Hồng Sơn Nam 28/09/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.53

17 001305039506 Nguyễn Hoài Anh Nữ 02/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.73

18 027305001738 Phạm Trần Hải Bình Nữ 21/11/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 9.4

19 033205000202 Đỗ Tuấn Đạt Nam 02/03/2005 Hưng Yên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.87

20 019305002573
Nguyễn Thị Hương 

Dung
Nữ 17/09/2005

Thái 

Nguyên
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.97

21 030305010646 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 20/09/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.93

22 001305057215
Nguyễn Thị Khánh 

Hòa
Nữ 22/09/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 8.5

23 019305005779 Trần Đào Thảo Hương Nữ 25/02/2005
Thái 

Nguyên

Sán 

Chay
2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.97

24 030305002238 Lê Thị Hoàng Kim Nữ 08/05/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2022 8.77



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN 

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải
Môn đạt 

giải

Năm 

đạt 

giải

TBC 3 

năm 

THPT

25 079305025032 Vương Vũ Quỳnh Lê Nữ 18/02/2005 TP. HCM Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2023 9.7

26 031305001326 Đào Ngọc Linh Nữ 25/01/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.87

27 030305013177 Vũ Khánh Linh Nữ 29/01/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 8.93

28 010205001443 Nguyễn Hải Long Nam 04/10/2005 Lào Cai Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Vật lý 2023 9.2

29 025205000132 Hoàng Nhật Minh Nam 23/10/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.57

30 031305011230 Vũ Quỳnh Nga Nữ 01/05/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Văn học 2022 9.03

31 037305006271 Hoàng Thị Thu Nhàn Nữ 29/10/2005 Ninh Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Vật lý 2023 8.6

32 034305009110 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 28/08/2005 Thái Bình Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP

Tiếng 

Anh
2023 8.97

33 030305013143 Vũ Thị Thủy Nữ 22/01/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba

Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Lịch sử 2022 8.57

34 031305004296 Lê Yến Vy Nữ 05/12/2005 Hải Phòng Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải ba
Kỳ thi HSG 

cấp tỉnh/TP
Địa lý 2022 9.17

- Ngành Luật: 75 thí sinh;

- Ngành Luật chất lượng cao: 12 thí sinh;

- Ngành Luật kinh doanh: 31 thí sinh;

- Ngành Luật thương mại quốc tế: 34 thí sinh.

Danh sách gồm 154 thí sinh, trong đó:



STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc

Năm TN 

THPT

Học lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải

TBC 3 

năm 

THPT

1 Nguyễn Nhật Linh Nữ 24/04/2005 Hà Tây Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giải nhì

Đường lên 

đỉnh Olympia 

(tháng)

9.4

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Mã phương thức: 303; Mã tổ hợp: L33)

Tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia’’

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Danh sách gồm 01 thí sinh./.

Ngành Luật thương mại quốc tế (7380109)



STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc

Năm TN 

THPT

Học lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Đạt giải Loại giải

TBC 3 

năm 

THPT

Kinh



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Hệ chuyên
Đạt 

giải
Loại giải

Môn 

đạt giải

Năm 

đạt 

giải

I

1 033305007805 Lã Kim Anh Nữ 06/03/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên

Giải 

nhất

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Địa lý 2023

2 001205019055 Bùi Thế Vinh Nam 19/08/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên
Giải 

nhất

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

3 001305015277 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 07/09/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải nhì

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

4 001205055029 Nguyễn Huy Bách Nam 14/11/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải nhì
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2023

5 001305014829 Nguyễn Gia Hân Nữ 22/08/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải nhì

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Văn 

học
2023

6 022305010601 Đinh Thị Diệu Linh Nữ 21/05/2005
Quảng 

Ninh
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt

Hệ không 

chuyên
Giải nhì

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Địa lý 2022

7 030305000304 Đào Thu Trang Nữ 10/07/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải nhì

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

8 001305000631 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 02/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải nhì
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

9 030305012012 Giang Quỳnh  Anh Nữ 02/09/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2023

10 038305002025 Nguyễn Ngọc Hà Anh Nữ 16/11/2005
Thanh 

Hóa
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

11 001305013764 Nguyễn Nguyệt Anh Nữ 26/03/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Văn 

học
2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

(Mã phương thức: 303; Mã tổ hợp: L33)

Giải Olympic bậc THPT của ĐHQGHN

(Kèm theo Quyết định số  914 /QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

Ngành Luật (7380101)



STT Số CCCD Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Năm 

TN

THPT

Học 

lực 

lớp 10

Hạnh 

kiểm  

lớp 10

Học 

lực  

lớp 11

Hạnh 

kiểm  

lớp 11

Học 

lực  

lớp 12

Hạnh 

kiểm  

lớp 12

Hệ chuyên
Đạt 

giải
Loại giải

Môn 

đạt giải

Năm 

đạt 

giải

12 033305002679 Trần Thùy Anh Nữ 02/12/2005 Hưng Yên Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Văn 

học
2022

13 030305000038 Nguyễn Yến Chi Nữ 09/01/2005
Hải 

Dương
Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2023

14 001305055485 Khuất Khánh Linh Nữ 11/07/2005 Phú Thọ Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2023

15 001305018372 Bùi Nhật Minh Nữ 12/08/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Văn 

học
2022

II

1 001205010067 Nguyễn Đức Gia Bình Nam 06/05/2005 Hà Nội Kinh 2023 Khá Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Tiếng 

Anh
2022

III

1 001305009775 Đỗ Anh Thư Nữ 18/03/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải nhì
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2022

IV

1 01305002961 Nguyễn Ngọc An Nữ 18/07/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN
Lịch sử 2023

2 001305001709 Trần Thu Giang Nữ 22/01/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt
Hệ không 

chuyên
Giải ba

Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Tiếng 

Anh
2022

3 001305012365 Đào Thu Trang Nữ 31/12/2005 Hà Nội Kinh 2023 Giỏi Tốt Giỏi Tốt Giỏi Tốt Hệ chuyên Giải ba
Kỳ thi Olympic bậc 

THPT của ĐHQGHN

Tiếng 

Anh
2023

- Ngành Luật: 15 thí sinh;

- Ngành Luật chất lượng cao: 01 thí sinh;

- Ngành Luật kinh doanh: 01 thí sinh;

- Ngành Luật thương mại quốc tế: 03 thí sinh.

Danh sách gồm 20 thí sinh, trong đó:

Ngành Luật chất lượng cao (7380101CLC)

Ngành Luật kinh doanh (7380110)

Ngành Luật thương mại quốc tế (7380109)


